
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 282/BVĐKCL-VTTBYT      Cai Lậy, ngày 05 tháng 02 năm 2026  

V/v mời chào giá.  

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá Bảo trì, bảo 

dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 100S Sterilizer, nội dung cụ thể 

như sau: 

- Tên thiết bị : Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 100S Sterilizer. 

- Model: Sterrad 100S. 

- S/N: 5101237014460. 

- Hãng /Nước sx:  ASP/ Mỹ. 

- Năm sản xuất: 2024. 

- Số lượng: 01 máy. 

- Tình trạng máy hiện tại: Máy hoạt động được. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Ông Võ Duy Dương, chức vụ: Nhân viên phòng VTTBYT .ĐT: 0987 638 640 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 

1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp. Bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt 

độ thấp STERRAD 100S Sterilizer. 

- Nhận qua email: cailay.bvdkkv@dongthap.gov.vn.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/02/2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 



Danh mục: “Bảo trì, bảo dưỡng Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp STERRAD 

100S Sterilizer”;  

1. Yêu cầu chung:  

 Sau khi thực hiện dịch vụ: Máy hoạt động được ổn định đúng theo tiêu 

chuẩn nhà sản xuất. 

 Báo giá bao gồm tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dịch 

vụ. 

 Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm: 02 lần, 

Bảo trì bảo dưỡng theo định kỳ 6 tháng 1 lần) 

 Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa Khoa khu vực Cai Lậy. 

2. Yêu cầu chi tiết: 

Stt 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Yêu cầu đầu ra 
ĐVT 

Số 

lượng 

1 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bảo trì, 

bảo dưỡng  

Máy tiệt 

khuẩn 

nhiệt độ 

thấp 

STERRAD 

100S 

Sterilizer 

  

  

  

  

  

  

  

  

 Cung cấp vật tư 

thay thế theo 

khuyến cáo của nhà 

sản xuất. 

 Danh mục chi tiết vật tư thay thế 

theo khuyến cáo của hãng sản xuất 

gồm:  

+ Bộ kit bảo dưỡng máy:  02 bộ PM1 

và 01 bộ PM2. 

+ Băng casset thử máy: 01 Băng. 

Dịch 

vụ 

1 

 

 Cung cấp thông 

tin về nội dung hiện 

dịch vụ bảo trì, bảo 

dưỡng. 

 Tài liệu chứng minh: đính kèm theo 

hồ sơ bao gồm: 

+ Dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng định kỳ. 

+ Mô tả danh mục chi tiết bộ kit bảo 

dưỡng PM1, PM2. 

 Cung cấp thông 

tin và cập nhật 

phần mềm mới cho 

thiết bị (nếu có). 

 Phần mềm mới được cặp nhật luôn 

tối ưu hơn phần mềm cũ, hướng dẫn 

cho nhân viên sử dụng thành thạo 

 Kiểm tra, vệ 

sinh các chi tiết 

máy làm tăng độ 

bền của của thiết bị. 

 Khắc phục các lỗi hư hỏng, Vệ sinh 

bụi bẩn trong máy, van, bộ lọc, tín 

hiệu kết nối ổn định, tra dầu, vệ sinh 

buồng tiệt trùng, vệ sinh hệ thống khí 

nén. 

 Kiểm tra thay dầu cho máy hút 

chân không, máy hoạt động ổn định, 

test vacuum cho máy đạt yêu cầu (500 

mTorr trong thời gian 5 phút). 

 Đáp ứng tất cả 

các cuộc gọi hỗ trợ 

khi máy gặp sự cố. 

 Cung cấp số điện thoại người đại 

diện hoặc người phụ trách khu vực để 

liên hệ khi hệ thống gặp sự cố. 

 Kiểm tra, khắc 

phục sự cố (hoặc đề 

xuất giải pháp khắc 

 Hỗ trợ từ xa khi có yêu cầu. 

 Có nhân viên kiểm tra sửa chữa 

trong vòng ≤48 giờ khi máy gặp sự cố. 



Stt 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Yêu cầu đầu ra 
ĐVT 

Số 

lượng 

phục) máy trong 

vòng 24-48 giờ khi 

máy gặp sự cố bất 

thường. 

 Sửa chữa, hiệu 

chỉnh các thông số 

kỹ thuật bị sai lệch 

trên toàn bộ thiết 

bị. 

 Các thông số của máy phải được 

sửa chữa, hiệu chỉnh sao cho máy hoạt 

động đúng theo tiêu chuẩn nhà sản 

xuất. 

 Sửa chữa khắc 

phục các hư hỏng. 

Trong trường hợp 

phải thay thế linh 

kiện phải cung cấp 

biên bản giám định 

hư hỏng và đề xuất 

hướng xử lý, báo 

giá (nếu có). 

 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp 

STERRAD 100S Sterilizer hoạt động 

ổn định trong thời gian bảo trì, trong  

trường hợp hư hỏng phải thay thế linh 

kiện thì sẽ có biên bản giám định hư 

hỏng, báo giá để Bệnh viện xem xét. 

 

 Thời gian thực hiện: 12 tháng kể từ 

ngày ký hợp đồng (bao gồm: 02 lần 

bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ 6 

tháng 1 lần), đột xuất khi có yêu cầu. 

  
 Bảo trì lần 01 (06 tháng đầu): 

thay 01 Bộ kít bảo dưỡng PM1. 

  
 Bảo trì lần 02 (06 tháng tiếp 

theo): thay 01 Bộ kít bảo dưỡng PM1 

và 01 Bộ kít bảo dưỡng PM2. 

  
 Kỹ sư có văn bằng/chứng chỉ phù 

hợp với công việc bảo trì (Tài liệu 

đính kèm). 

 Ghi chú: (nhà thầu đáp ứng cơ bản nội dung danh mục sau đây) 

- Danh mục cơ bản Bộ kít bảo dưỡng PM1, gồm: 

 Dầu bôi trơn cho máy hút chân không:   01 Chai. 

 Lọc khí nén:       01 Bộ 

 Đĩa bay hơi hóa chất (nếu cần hoặc trong thời gian Bảo trì, bảo 

dưỡng):         01 Cái 

- Danh mục cơ bản Bộ kít bảo dưỡng PM2, gồm: 

 Lọc khí HEPA:       01 Bộ 

 Lọc khí nén:       01 Bộ 

 Lọc xúc tác:       01 Bộ 

 Nhựa buồng cách điện trong buồng tiệt trùng:  01 Bộ 



 Bộ chuyển đổi xúc tác:     01 Bộ 

 Dầu bôi trơn cho máy hút chân không:   01 Bộ 

 Đĩa bay hơi hóa chất:      01 Cái 

 Vòng đệm cao su cửa buồng (nếu cần hoặc trong thời gian Bảo trì, 

bảo dưỡng):        01 Cái 

3. Yêu cầu khác: 

- Cung cấp các giấy tờ liên quan đến linh kiện thay thế (nếu có) như CO, 

CQ…, nếu không có thì nêu rõ lý do. 

- Bộ Kít bảo dưỡng PM1, PM2, Băng casset thử máy: Nhà thầu ghi rõ mã 

hiệu, hãng/ nước sản xuất…kèm theo tài liệu chứng minh (nếu có) 

- Bộ Kít bảo dưỡng PM1, PM2, Băng casset thử máy hoặc linh kiện hư hỏng 

(nếu có) sau khi đã được thay thế phải hoàn trả lại cho bệnh viện 

Đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam báo giá theo mẫu báo giá sau 

đây: 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, chúng tôi 

.... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng 

tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của 

các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết 

bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị y tế. 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ 

Đáp ứng về 

đầu ra  
Số lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

1           

2              

...              

 Tổng cộng: (Giá đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan)   

 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 

cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm...  

3. Chúng tôi cam kết: 



- Thực hiện đúng, đủ phần II. Nội dung yêu cầu báo giá của bệnh viện. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

       ……, ngày.... tháng....năm.... 

    

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.  

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật 

ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo 

giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp 

pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo 

giá. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tải);  

- Lưu: VT, VTTBYT (Dương). 

Q. GIÁM ĐỐC 
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